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	BỘ CÔNG AN

CÔNG AN TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc



	Số:       /TTr-CAT-ANCTNB
	Bắc Giang, ngày      tháng 11 năm 2023



TỜ TRÌNH

Đề nghị phê duyệt Quyết định ban hành Quy định về khu vực bảo vệ; 

khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; 

khu vực cấm hoặc hạn chế người, phương tiện giao thông 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng; Công văn số 6129/UBND-NC ngày 24/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 376/2014/QĐ-UBND.
Công an tỉnh xin trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; khu vực cấm hoặc hạn chế người, phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thay thế Quyết định số 376/2014/QĐ-UBND ngày 24/6/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang (sau đây gọi tắt là Dự thảo) như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUY ĐỊNH
1. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018;

- Căn cứ Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng; 
- Căn cứ Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Căn cứ Nghị định số 39/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Căn cứ Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước;

- Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Căn cứ Thông tư số 09/2005/TT-BCA ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng;
- Căn cứ Thông tư số 20/2010/TT-BCA ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan;
- Căn cứ Thông tư số 28/2022/TT-BCA ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BCA ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan.
2. Sự cần thiết
Tại điểm đ khoản 6 Điều 12 Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng quy định: “6. Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm: đ) Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh và tổ chức thực hiện việc đặt các biển báo đó.”; căn cứ quy định này và tình hình thực tiễn của địa phương, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 376/2014/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 ban hành Quy định khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (Quyết định số 376/2014/QĐ-UBND). 

Qua hơn 09 năm thực hiện Quyết định số 376/2014/QĐ-UBN đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc giữ gìn trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh với vai trò, trách nhiệm chính trong việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh
 đã chủ động phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương đặt biển báo khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh tại các địa điểm và vị trí theo quy định; xây dựng phương án bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức các lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm phạm tại khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh theo quy định của pháp luật hiện hành. Qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, quyền tự do dân chủ của công dân theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên đến nay, qua rà soát cho thấy, Quyết định số 376/2014/QĐ-UBND có căn cứ pháp lý ban hành thay đổi dẫn đến một số nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, như: Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 39/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ; phát sinh một số căn cứ pháp lý mới quy định về trách nhiệm của các cơ quan trong Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 376/2014/QĐ-UBND như: Thông tư số 20/2010/TT-BCA ngày 23/6/2010 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan (Thông tư số 20/2010/TT-BCA); Thông tư số 28/2022/TT-BCA ngày 15/7/2022 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BCA. Bên cạnh đó, căn cứ tình hình thực tế hiện nay, để góp phần triển khai, thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh cần thiết phải bổ sung quy định về “khu vực cấm hoặc hạn chế người, phương tiện giao thông”
.

Căn cứ các nội dung trên, để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương, cần thiết phải tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành “Quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” để thay thế Quyết định số 376/2014/QĐ-UBND nay đã không còn phù hợp với các quy định của văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và tình hình thực tế tại địa phương.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO 

1. Mục đích
- Nâng cao nhận thức, ý thức, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự công cộng và an ninh, an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.
- Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, an ninh an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh; qua đó thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự công cộng hoặc xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân.

2. Quan điểm chỉ đạo


- Việc xây dựng Dự thảo phải đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, góp phần thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh.

- Tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự công cộng và an ninh, an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUY CHẾ
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Công an tỉnh đã tổ chức soạn thảo Dự thảo, tổ chức lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan theo Công văn số …/CAT-ACTNB ngày …/11/2023; đồng thời đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải dự thảo các Quyết định trên lên Cổng thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân tỉnh từ ngày …/11/2023.
Sau khi nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan, Công an tỉnh đã rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo để Sở Tư pháp thẩm định.
Căn cứ nội dung Báo cáo thẩm định số    /BC-STP ngày  /11/2023 của Sở Tư pháp, Công an tỉnh đã tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo.
Ngày …/12/2023, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc giữa Chủ tịch UBND tỉnh với Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan về các nội dung của dự thảo Quy chế để trình tại phiên họp UBND tỉnh tháng 12/2023. Chủ tịch UBND tỉnh đã nhất trí đối với các nội dung của dự thảo.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUY CHẾ

1. Bố cục

Quyết định ban hành Quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; khu vực cấm hoặc hạn chế người, phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thay thế Quyết định số 376/2014/QĐ-UBND ngày 24/6/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang

Dự thảo ban hành Quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; khu vực cấm hoặc hạn chế người, phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang bao gồm 3 chương, 10 điều.

2. Nội dung cơ bản

(1) Quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.

(2) Xác định khu vực bảo vệ; 

(3) Xác định khu vực cấm tập trung đông người; 

(4) Xác định khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; 

(5) Xác định khu vực cấm hoặc hạn chế người, phương tiện giao thông; 

(6) Quy định về biển báo “Khu vực bảo vệ”, “Khu vực cấm tập trung đông người”, “Cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh”; 

(7) Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
V. LÝ DO XÁC ĐỊNH KHU VỰC BẢO VỆ DO CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUYẾT ĐỊNH

1. Các khu vực bảo vệ do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định

Tại khoản 2 Điều 4 Dự thảo Quy định có nêu cụ thể 13 khu vực bảo vệ do chủ tịch UBND tỉnh quyết định bao gồm:
(1) Trụ sở Công an tỉnh Bắc Giang (địa chỉ: số 1A, đường Nguyễn Cao, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

(2) Trụ sở Công an tỉnh Bắc Giang (địa chỉ: đường Tây Yên Tử, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

(3) Trụ sở Công an tỉnh Bắc Giang (địa chỉ: Lô NQ5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

(4) Trại Tạm giam, Công an tỉnh Bắc Giang (địa chỉ: tổ dân phố Giáp Tiêu, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

(5) Trụ sở Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang (địa chỉ: tổ dân phố Giáp Tiêu, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

(6) Trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Giang (địa chỉ: Số 01 đường Võ Nguyên Giáp, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).


(7) Trụ sở Phòng Cảnh sát cơ động (địa chỉ: đường Nguyễn Doãn Địch, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).


(8) Trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông (địa chỉ số 384, đường Xương Giang, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).


(9) Trụ sở Công an các huyện, thành phố.


(10) Trụ sở Khu liên cơ quan tỉnh (địa chỉ: Quảng trường 3/2, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

(11) Trụ sở Liên cơ quan các đơn vị sự nghiệp của các sở, ngành (địa chỉ: Lô 12, đường Quách Nhẫn, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).


(12) Trụ sở Huyện ủy, thành ủy; HĐND, UBND các huyện, thành phố.


(13) Trụ sở Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (địa chỉ: thôn Nguộn, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). 

2. Lý do xác định các khu vực bảo vệ trên

Theo quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 12 Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng; khoản 9.1 Điều 9 Thông tư số Thông tư số 09/2005/TT-BCA ngày 05/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Công an: “Căn cứ vào yêu cầu cụ thể của việc bảo đảm trật tự công cộng, theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định các khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông trên một số tuyến đường hoặc ra, vào những khu vực nhất định”.

Căn cứ tình hình thực tế, vị trí, vai trò liên quan đến các yếu tố chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội, an ninh của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, nhận thấy:

- Đối với các khu vực bảo vệ nêu tại mục 1 Phần V Tờ trình này (ngoại trừ trụ sở Khu liên cơ quan tỉnh; trụ sở Liên cơ quan các đơn vị sự nghiệp của các sở, ngành  và trụ sở Huyện ủy, thành ủy; HĐND, UBND các huyện, thành phố): Đây là những khu vực có vị trí quan trọng về chính trị, an ninh (thường xuyên lưu giữ, bảo quản vũ khí, phương tiện, công cụ hỗ trợ; nhiều văn bản, tài liệu, vật mang bí mật nhà nước; triển khai các phương tiện, biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Công an theo quy định…) do lực lượng Công an có trách nhiệm bảo vệ, quản lý, kiểm soát hoạt động của người, phương tiện nhằm duy trì an ninh trật tự; phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 

- Đối với trụ sở Khu liên cơ quan tỉnh; trụ sở Liên cơ quan các đơn vị sự nghiệp của các sở, ngành và trụ sở Huyện ủy, thành ủy; HĐND, UBND các huyện, thành phố: Đây là những khu vực làm việc của nhiều cơ quan Đảng, Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện
, có chung khuôn viên; là nơi lưu giữ nhiều văn bản, tài liệu bí mật nhà nước; có vai trò, vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, cần thiết phải được áp dụng các biện pháp bảo vệ nhằm quản lý, kiểm soát hoạt động của người, phương tiện nhằm duy trì an ninh trật tự; phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
- Đối với các khu vực liên quan đến công trình quốc phòng và khu quân sự: Để tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và công dân trong việc giữ gìn, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, ngày 19/5/1994, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh số 32-L/CTN về “bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự”, do đó Công an tỉnh - cơ quan chủ trì soạn thảo Dự thảo không đề xuất đưa các khu vực này vào danh sách các khu vực bảo vệ do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.


Từ các căn cứ nêu trên, việc đề xuất đưa 13 khu vực trên vào danh sách các khu vực bảo vệ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định để góp phần đảm bảo trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh là hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế và khái niệm “khu vực bảo vệ” được nêu tại Điều 3 Dự thảo Quy định.
Vậy, Công an tỉnh kính trình UBND tỉnh duyệt, ban hành./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- VP UBND tỉnh (để p/hợp);

- Lưu: VT, ANCTNB(Đ1).
	GIÁM ĐỐC

Đại tá Nguyễn Quốc Toản


Dự thảo








� theo quy định tại khoản 9.1 Điều 9 Thông tư số 09/2005/TT-BCA ngày 05/9/2005 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ.


� Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng.


� (1) Có 06 sở, ban ngành, 06 tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội – nghề nghiệp khác hiện đang có trụ sở làm việc tại Khu liên cơ quan tỉnh và trong thời gian tới dự kiến sẽ bổ sung thêm các sở, ngành làm việc hoạt động tại Trụ sở Liên cơ quan mới (đang được xây dựng trong cùng khuôn viên) ; (2) Có Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh trực thuộc UBND tỉnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy  và 19 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành hiện đang có trụ sở làm việc tại Khu liên cơ quan các đơn vị sự nghiệp của các sở, ngành; (3) Phần lớn các cơ quan chuyên môn giúp việc Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện, thành phố hiện đang hoạt động tại trụ sở Huyện ủy, thành ủy; HĐND, UBND các huyện, thành phố.





